
Phụ lục I 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

      ầ        Biệ  dược g c hoặ   ương đương đ ều trị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 

 thu c từ   áng 12 năm 2021 đến hế    áng 3 năm 2022   ủa Bệnh viện Đa k oa k   vực Bồng Sơn 

Đơn vị trúng thầu: Công  y TNHH DP& TTBYT Hoàng Đức  

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BV  ngày         /01/2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn ) 
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TCKT 

Nồng 

độ, hàm 

lượng 

Quy cách, 

dạng bào 

chế, đường 

dùng  

S  đăng 

ký 

Cơ sở 

sản 

xuất, 

nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

S  

lượng 

Giá trúng 

thầu 

( có VAT, 

đồng) 

Thành tiền 

1 Enoxaparin 

Lovenox 

40mg 

(4000 

anti-Xa 

IU/0,4ml

) 

BD02 

4000 

anti- Xa 

IU/0.4

ml 

tương 

đương 

40mg/0

.4ml 

Hộp 2 

bơm tiêm 

đóng sẵn 

0,4ml. 

Dung dịch 

tiêm đóng 

sẵn trong 

bơm tiêm. 

Tiêm dưới 

da 

QLSP-

892-15 

(có CV 

gia hạn 

số 

860e/QL

D-ĐK 

ngày 

14/02/20

21) 

Sanofi 

Winthr

op 

Industri

e/ Pháp 

Bơm 

tiêm 
1.150 89.650 103.097.500 

Cộng: 01 mặt hàng         103.097.500 

Tổng tiền: Một  trăm lẻ ba triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn, năm trăm đồng./. 
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